NỘI DUNG ĐIỀU CHỈNH BỔ SUNG BÃI BỎ MỘT SỐ NỘI DUNG QUY ĐỊNH 

BAN HÀNH KÈM THEO NGHỊ QUYẾT 02/2019/NQ-HĐND

	STT
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	Nội dung cũ 
	Nội dung sau điều chỉnh
	Lý do

	1. Những nội dung cần sửa đổi, bổ sung
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	Tại Khoản 2 Điều 1
	a) Nghị định số 98/2018/NĐ-CP ngày 05/7/2018 của Chính phủ quy định về chính sách khuyến khích phát triển hợp tác, liên kết trong sản xuất và tiêu thụ sản phẩm nông nghiệp;

b) Nghị định số 109/2018/NĐ-CP ngày 29/8/2018 của Chính phủ về Nông nghiệp hữu cơ.


	a) Nghị định số 98/2018/NĐ-CP ngày 05/7/2018 của Chính phủ quy định về chính sách khuyến khích phát triển hợp tác, liên kết trong sản xuất và tiêu thụ sản phẩm nông nghiệp;

b) Nghị định số 109/2018/NĐ-CP ngày 29/8/2018 của Chính phủ về Nông nghiệp hữu cơ.

c) Nghị quyết 162/2021/NQ-HĐND ngày 09/12/2021 của HĐND tỉnh Quy định chính sách hỗ trợ phát triển một số cây trồng, vật nuôi tạo sản phẩm chủ lực có lợi thế cạnh tranh trên địa bàn tỉnh Quảng Trị giai đoạn 2022-2026

d) Nghị quyết 163/2021/NQ-HĐND ngày 09/12/2021 của HĐND tỉnh Quy định một số chính sách hỗ trợ ứng dụng, nhân rộng các kết quả khoa học và công nghệ trên địa bàn tỉnh giai đoạn 2022-2026.
	Bổ sung 02 Nghị quyết mới có nội dung liên quan đến các chính sách khuyến khích phát triển nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao và nông nghiệp hữu cơ.
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	Tại Khoản 1, Điều 2 “Đối tượng hưởng chính sách”: 


	‘1. Đối tượng hưởng chính sách:

Các hợp tác xã, tổ hợp tác, chủ trang trại, hộ gia đình, cá nhân trên địa bàn tỉnh và các doanh nghiệp đáp ứng các điều kiện quy định về phát triển nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao và nông nghiệp hữu cơ; hợp tác, liên kết gắn sản xuất và tiêu thụ sản phẩm nông nghiệp trên địa bàn tỉnh chưa được hưởng các chính sách do Trung ương và địa phương đã hỗ trợ.


	“1. Đối tượng hưởng chính sách:

Các hợp tác xã, tổ hợp tác, chủ trang trại, hộ gia đình, cá nhân trên địa bàn tỉnh và các doanh nghiệp đáp ứng các điều kiện quy định về phát triển nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao và nông nghiệp hữu cơ; hợp tác, liên kết gắn sản xuất và tiêu thụ sản phẩm nông nghiệp trên địa bàn tỉnh chưa được hưởng các chính sách tương tự do Trung ương và địa phương đã hỗ trợ"


	Theo quy định hiện tại, các đối tượng muốn thụ hưởng chính sách này thì trước đó chưa được nhận bất kỳ sự hỗ trợ nào từ các chính sách của nhà nước. Việc quy định như trên đã gây cản trở trong việc tiếp cận chính sách hỗ trợ cho các đối tượng hưởng lợi, vì thực tế trên địa bàn tỉnh, các đối tượng sản xuất nông nghiệp (HTX, trang trại, tổ hợp tác, hộ nông dân…) hầu hết đã tiếp cận chính sách hỗ trợ của tỉnh cũng như của Trung ương (như cơ sở hạ tầng, tập huấn, khuyến nông, giống, vật tư…). Mặt khác, vấn đề liên kết sản xuất gắn với tiêu thụ sản phẩm trên địa bàn tỉnh hiện nay còn rất hạn chế (19% thông qua vai trò của hợp tác xã), vì vậy nêu quy định như vậy sẽ làm mất đi cơ hội và không khuyến khích được các doanh nghiệp, hợp tác xã, tổ hợp tác và người dân tham gia liên kết sản xuất và tiêu thụ sản phẩm, chính sách khó đi vào thực tiễn để đạt được mục tiêu và và phát huy hiệu quả. (Trong 02 năm qua chỉ mới có 01 doanh nghiệp tiếp cận được chính sách hỗ trợ liên kết tiêu thụ sản phẩm).
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	Điểm b, Khoản 2, Điều 3. 
	b) Ưu tiên ngành hàng, sản phẩm quan trọng, chủ lực của tỉnh, của địa phương, sản phẩm thuộc Chương trình OCOP; ưu tiên địa bàn khó khăn, đặc biệt khó khăn của tỉnh;


	"b) Ưu tiên hỗ trợ đối tượng HTX nông nghiệp tham gia thực hiện các loại hình liên kết; Các ngành hàng, sản phẩm quan trọng, sản phẩm chủ lực của tỉnh, đặc sản của địa phương, sản phẩm thuộc Chương trình OCOP; các địa bàn khó khăn, đặc biệt khó khăn."
	Căn cứ điểm c, khoản 1, Điều 9, Nghị định 98/2018/NĐ-CP có quy định: Hỗ trợ giống, vật tư, bao bì, nhãn mác sản phẩm tối đa không quá 03 vụ hoặc 03 chu kỳ sản xuất, khai thác sản phẩm thông qua các dịch vụ tập trung của hợp tác xã; và khoản 4, Điều 8, Nghị quyết 02/2019/NQ-HĐND tỉnh cũng có nêu về đối tượng “Hỗ trợ giống, vật tư, bao bì, nhãn mác sản phẩm thông qua dịch vụ tập trung của hợp tác xã (Trường hợp địa bàn không có hợp tác xã, hỗ trợ thông qua Tổ hợp tác”). Vì vậy, trong quá trình triển khai thực hiện để lựa chọn phê duyệt các dự án liên kết/kế hoạch liên kết cần xác định đối tượng chính tham gia trong các hình thức liên kết cần có vai trò của hợp tác xã nhằm phát huy được hiệu quả và tính bền vững của các dự án liên kết, đồng thời nâng cao vai trò của hợp tác xã trong tham gia liên kết tiêu thụ sản phẩm cho người dân. 

	4
	Điểm a, khoản 1, Điều 4
	a) Quy mô dự án đối với cây trồng phải đảm bảo tiêu chí về quy mô tối thiểu theo quy định về cánh đồng lớn trên địa bàn tỉnh; chăn nuôi hữu cơ đối với lợn có quy mô từ 100 con/lứa trở lên, gia cầm quy mô từ 2.000 con/lứa trở lên; chăn nuôi công nghệ cao phải đạt tiêu chí trang trại theo quy định hiện hành; quy mô đối với con tôm tối thiểu 01 ha; mô hình nhà kính, nhà lưới quy mô tối thiểu 1.000 m2.
	“a. Quy mô dự án.

- Đối với sản xuất hữu cơ: Quy mô sản xuất cây trồng phải đảm bảo tiêu chí về quy mô tối thiểu theo quy định tại Kế hoạch số 4907/KH-UBND ngày 02 tháng 11 năm 2018 của UBND tỉnh Quảng Trị về cánh đồng lớn trên địa bàn tỉnh. Chăn nuôi hữu cơ đối với lợn có quy mô từ 50 con/lứa trở lên, gia cầm quy mô từ 1.000 con/lứa trở lên; quy mô đối với con tôm hữu cơ, sinh thái tối thiểu 01 ha; 
- Đối với sản xuất công nghệ cao: Chăn nuôi công nghệ cao phải đạt tiêu chí trang trại theo quy định hiện hành; quy mô nhà kính, nhà lưới sản xuất trồng trọt tối thiểu 1.000 m2​, riêng nuôi trồng thủy sản 500m2.​”
	- Tại Kế hoạch số 4907/KH-UBND ngày 02 tháng 11 năm 2018 của UBND tỉnh Quảng Trị về cánh đồng lớn trên địa bàn tỉnh đã quy định rõ về quy mô cho từng đối tượng cây trồng.

- Hiện nay tại Quảng Trị số cơ sở chăn nuôi Nông hộ chiếm 98% tổng số cơ sở chăn nuôi trên địa bàn tỉnh; số trang trại chăn nuôi quy mô nhỏ chiếm tới 241 trong tổng số 399 trang trại chăn nuôi của toàn tỉnh. Mặt khác việc áp dụng chăn nuôi hữu cơ đối với cơ sở chăn nuôi có quy mô càng lớn thì càng khó thực hiện. Vì vậy, đề xuất giảm quy mô nên để có nhiều người dân đủ điều kiện tiếp cận, tham gia. Nhất là đối với chăn nuôi nông hộ và chăn nuôi trang trại quy mô nhỏ;
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	Tại Khoản 2, Điều 4
	2. Đối với các chính sách hỗ trợ liên kết sản xuất và tiêu thụ sản phẩm nông nghiệp tại Khoản 1, Điều 6 và Điều 8, của Nghị quyết này:

Thực hiện theo quy định tại Điều 11 Nghị định số 98/2018/NĐ-CP ngày 05/7/2018 của Chính phủ về chính sách khuyến khích phát triển hợp tác, liên kết trong sản xuất và tiêu thụ sản phẩm nông nghiệp.
	"2. Đối với các chính sách hỗ trợ liên kết sản xuất và tiêu thụ sản phẩm nông nghiệp tại khoản 1, Điều 6 và Điều 8 của Quy định ban hành kèm theo Nghị quyết này:

a) Thực hiện theo quy định tại Điều 11, Nghị định 98/2018/NĐ-CP ngày 05/7/2018 của Chính phủ về chính sách khuyến khích phát triển hợp tác, liên kết trong sản xuất và tiêu thụ sản phẩm nông nghiệp;

b) Các bên tham gia liên kết lập dự án liên kết để làm căn cứ hưởng các chính sách ưu đãi, hỗ trợ theo quy định tại khoản 2 và khoản 3, Điều 8 của Nghị quyết. Trường hợp không đề xuất hỗ trợ theo các chính sách nêu trên thì chỉ cần lập kế hoạch đề nghị hỗ trợ liên kết.


	Làm rõ các quy định về hỗ trợ các chính sách đối với “Dự án liên kết” và “Kế hoạch đề nghị hỗ trợ liên kết” theo quy định tại Nghị định 98/2018/NĐ-CP của Chính phủ.
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	Sửa tên Điều 5
	Điều 5. Trình tự, thủ tục hỗ trợ
	"Điều 5: Trình tự, thủ tục và cơ chế hỗ trợ"
	- Phù hợp với nội dung điều chỉnh, bổ sung
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	Bổ sung khoản 4, Điều 5
	Không có
	“4. Cơ chế hỗ trợ:

a) Đối với các hạng mục hỗ trợ tại điểm a, khoản 2, Điều 6; điểm b, khoản 2, Điều 7; khoản 1, khoản 2, khoản 5, Điều 8 áp dụng cơ chế hỗ trợ sau đầu tư theo quy định tại Thông tư 04/2018/TT-BKHDT ngày 06/12/2018 hướng dẫn thực hiện Nghị định số 57/2018/NĐ-CP ngày 17 tháng 4 năm 2018 của Chính phủ về cơ chế, chính sách khuyến khích doanh nghiệp đầu tư vào nông nghiệp, nông thôn và các quy định hiện hành.

b) Đối với các hạng mục còn lại hỗ trợ theo tiến độ triển khai thực hiện theo quy định hiện hành.
	Làm rõ cơ chế, phương thức hỗ trợ cho các chính sách của Nghị quyết để các đối tượng thụ hưởng nắm và thực hiện.
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	Điểm a, khoản 2, Điều 7
	“a) Hỗ trợ 100% kinh phí xác định các vùng, khu vực đủ điều kiện sản xuất hữu cơ: Điều tra cơ bản, khảo sát địa hình, phân tích mẫu đất, mẫu nước, mẫu không khí do cấp có thẩm quyền phê duyệt.
Hàng năm, ngân sách tỉnh bố trí 100 triệu đồng để hỗ trợ đối với các dự án do tỉnh phê duyệt chủ trương đầu tư.
	"a) Hỗ trợ 100% kinh phí xác định các vùng, khu vực đủ điều kiện sản xuất hữu cơ: Điều tra cơ bản, khảo sát địa hình, phân tích mẫu đất, mẫu nước, mẫu không khí do cấp có thẩm quyền phê duyệt. 

Hàng năm, ngân sách nhà nước bố trí 500 triệu đồng để hỗ trợ đối với các dự án do cấp có thẩm quyền phê duyệt chủ trương đầu tư.
	Thực tế phân tích 01 mẫu đất, mẫu nước phục vụ quy hoạch sản xuất hữu cơ là 15 triệu đồng (05 ha), theo chính sách của Nghị quyết Ngân sách mỗi năm hỗ trợ 100 triệu chỉ đủ để phân tích khoảng 35 ha là rất ít so với nhu cầu thực tiễn sản xuất hiện nay. ​
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	Điểm b, khoản 2, Điều 7
	 b) Hỗ trợ tối đa 30% chi phí xây dựng nhà kính, nhà lưới sản xuất nông nghiệp công nghệ cao có áp dụng công nghệ tưới tiêu, quản lý dinh dưỡng, quản lý ẩm độ, nhiệt độ bằng công nghệ điều khiển tự động, công nghệ cho ăn tự động. Định mức hỗ trợ không quá 100 triệu đồng/dự án (đối với trồng trọt), 200 triệu đồng/dự án (đối với chăn nuôi), 500 triệu đồng/dự án (đối với nuôi trồng thủy sản). Mỗi năm hỗ trợ không quá 18 dự án (trồng trọt và chăn nuôi: 15 dự án, thủy sản: 3 dự án).


	- Hỗ trợ không quá 175 triệu đồng/dự án nhà kính, nhà lưới; 100 triệu đồng/dự án công nghệ IoT; 300 triệu đồng/thiết bị bay. Mỗi năm hỗ trợ không quá 9 dự án, thiết bị cho lĩnh vực trồng trọt;

- Hỗ trợ hỗ trợ không quá 50 triệu đồng/cơ sở giết mổ đầu tư hệ thống giám sát giết mổ điện tử, phần mềm quản lý truy xuất nguồn gốc động vật giết mổ và in tem nhãn QR để dán lên sản phẩm. Mỗi năm hỗ trợ 1 cơ sở;

- Hỗ trợ tối đa 200 triệu đồng/dự án chăn nuôi để trang bị hệ thống máng ăn, máng uống tự động, hệ thống điều hòa chuồng nuôi sử dụng cảm biến nhiệt. Mỗi năm hỗ trợ không quá 4 dự án;
- Hỗ trợ tối đa là 2 tỷ đồng cho một dự án đầu tư để xây dựng nhà nuôi cấy mô, hệ thống điện, hệ thống tưới nước và phun sương, mua sắm trang thiết bị và chi phí công nghệ sản xuất giống cây lâm nghiệp (Diện tích đất tập trung xây dựng trung tâm tối thiểu là 3,0 ha, quy mô sản xuất tối thiểu 1 triệu cây mô/năm.). Hỗ trợ tối đa 1 dự án cho giai đoạn 2022-2025;

- Hỗ trợ tối đa 500 triệu đồng/dự án ứng dụng công nghệ cao để quản lý các cơ sở nuôi tôm, bao gồm các chi phí mua sắm các thiết bị giám sát ao nuôi, giám sát môi trường và dịch bệnh, quản lý thức ăn ao nuôi tôm kết nối internet, và chi phí mua vật tư thiết yếu xây dựng mô hình. Mỗi năm hỗ trợ không quá 01 dự án;

+ Hỗ trợ tối đa 300 triệu đồng/dự án ứng dụng công nghệ cao trong xây dựng hầm bảo quản hải sản sau khai thác trên tàu cá có cảm biến kiểm soát nhiệt độ kết nối internet. Mỗi năm hỗ trợ 01 dự án;

+ Hỗ trợ tối đa 800 triệu đồng/dự án ứng dụng máy dò chụp trên tàu nghề lưới vây, lưới chụp. Mỗi năm hỗ trợ 01 dự án;

+ Hỗ trợ tối đa 150 triệu đồng/hệ thống cho các cơ sở ứng dụng công nghệ sấy tiến tiến (sấy lạnh, sấy năng lượng mặt trời, sấy thăng hoa…) hoặc kho bảo quản lạnh nông sản có hệ thống theo dõi nhiệt độ, ẩm độ tự động. Một năm hỗ trợ không quá 4 hệ thống.
	- Phù hợp với quy định tại Nghị định 83/2018/NĐ-CP về Khuyến nông; Đồng thời nâng mức hỗ trợ để khuyến khích người dân đầu tư phát triển;

-  Phù hợp với quy định tại Quyết định số 34/2019/QĐ-TTg ngày 21/12/2019 của Thủ tướng Chính phủ quy định tiêu chí xác định dự án, phương án sản xuất kinh doanh ứng dụng công nghệ cao trong nông nghiệp và bổ sung Danh mục công nghệ cao được ưu tiên đầu tư phát triển ban hành kèm theo Quyết định số 66/2014/QĐ-TTg ngày 25 tháng 11 năm 2014 của Thủ tướng Chính phủ;
- Hiện nay sự bùng nổ của KHCN, đặc biệt là cuộc cách mạng công nghiệp lần thứ 4 đang diễn ra nhanh và mạnh mẽ trên mọi mặt của đời sống kinh tế, xã hội, làm thay đổi diện mạo, đổi mới phương thức vận hành, quản lý kinh tế, xã hội trên quy mô toàn cầu nên cần bổ sung những chính sách ứng dụng công nghệ cao để phù hợp với nhu cầu thực tế, đồng thời để thực hiện Quyết định số 749/QĐ-TTg ngày 3/6/2020 của Thủ tướng Chính phủ; Kế hoạch số 5807/KH-UBND ngày 17/12/2020; Kế hoạch số 5980/KH-UBND ngày 28/12/2020 của UBND tỉnh; Nghị quyết số 02-NQ/TU ngày 04/10/2021 của Tỉnh ủy về Chuyển đổi số tỉnh Quảng Trị đến năm 2025, định hướng đến năm 2030. 
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	Điểm c, Khoản 2, Điều 7
	c) Hỗ trợ một lần tối đa 30% chi phí sử dụng vật tư nông nghiệp (giống, phân bón hữu cơ, thuốc BVTV sinh học, thức ăn hữu cơ, thuốc thú y được phép sử dụng) phục vụ sản xuất sản phẩm hữu cơ. Đối với sản xuất lúa hữu cơ hỗ trợ không quá 10 triệu đồng/ha/năm; Đối với cà phê hữu cơ, dược liệu hữu cơ, rau quả hữu cơ hỗ trợ không quá 20 triệu đồng/ha/năm; Đối với sản xuất tiêu hữu cơ, hỗ trợ không quá 30 triệu đồng/ha/năm; Đối với chăn nuôi gia cầm hữu cơ, hỗ trợ không quá 50 triệu đồng/dự án; Đối với chăn nuôi lợn hữu cơ, hỗ trợ không quá 70 triệu đồng/dự án; Đối với nuôi tôm sinh thái, hỗ trợ không quá 20 triệu đồng/ha. Mỗi năm hỗ trợ không quá 100 ha cây trồng các loại, 10 dự án chăn nuôi hữu cơ và 50 ha nuôi tôm sinh thái.
	"c) Hỗ trợ một lần tối đa 50% chi phí sử dụng vật tư nông nghiệp (giống, phân bón hữu cơ, thuốc BVTV sinh học, thức ăn hữu cơ, thuốc thú y được phép sử dụng) phục vụ sản xuất sản phẩm hữu cơ. Đối với rau quả hữu cơ hỗ trợ không quá 20 triệu đồng/ha; Đối với chăn nuôi gia cầm hữu cơ, hỗ trợ không quá 50 triệu đồng/dự án; Đối với chăn nuôi lợn hữu cơ, hỗ trợ không quá 70 triệu đồng/dự án; Đối với nuôi tôm sinh thái, hỗ trợ không quá 20 triệu đồng/ha. Mỗi năm hỗ trợ không quá 10 ha rau quả, 10 dự án chăn nuôi hữu cơ và 20 ha nuôi tôm hữu cơ, sinh thái.
	- Phù hợp với quy định tại Nghị định 83/2018/NĐ-CP về Khuyến nông. Đồng thời nâng mức hỗ trợ để khuyên khích người dân đầu tư phát triển

- Các chính sách hỗ trợ sản xuất lúa hữu cơ, cà phê hữu cơ, dược liệu hữu cơ, hồ tiêu hữu cơ đã được quy định tại Khoản 1,2,3,4,5 Điều 3 Nghị quyết 162/2021/NQ-HĐND.
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	Điểm b, khoản 4, Điều 8
	b) Hỗ trợ tối đa 100% chi phí mua giống và các vật tư thiết yếu (bao gồm: các loại phân bón, hóa chất, thức ăn chăn nuôi) ở địa bàn khó khăn, huyện nghèo; 70% chi phí mua giống và các vật tư thiết yếu ở địa bàn trung du, miền núi, bãi ngang; 50% chi phí mua giống và các vật tư thiết yếu ở địa bàn đồng bằng. Mức hỗ trợ không quá 500 triệu đồng/dự án liên kết, không quá 200 triệu đồng/hỗ trợ liên kết"
	"b) Hỗ trợ tối đa 70% chi phí mua giống và các vật tư thiết yếu (bao gồm: các loại phân bón, hóa chất, thức ăn chăn nuôi) ở địa bàn khó khăn, huyện nghèo, trung du, miền núi, bãi ngang; 50% chi phí mua giống và các vật tư thiết yếu ở địa bàn đồng bằng. Mức hỗ trợ không quá 500 triệu đồng/dự án liên kết, không quá 200 triệu đồng/hỗ trợ liên kết.
	Để đảm bảo thống nhất tỷ lệ hỗ trợ giống vật tư, bao bì nhãn mác với các chính sách hỗ trợ phát triển nông nghiệp tương tự trên địa bàn tỉnh (Nghị quyết 162/2021/NQ-HĐND) cũng như hạn chế tối đa tính ỷ lại trong triển khai thực hiện các dự án, mô hình trên địa bàn.
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	Khoản 2, Khoản 3, Điều 9
	2. Nguồn ngân sách cấp tỉnh: Năm 2020, bố trí 10% nguồn vốn ngân sách địa phương từ Nghị quyết 30/2017/NQ-HĐND ngày 14/12/2017 của Hội đồng nhân dân tỉnh về xây dựng nông thôn mới đến năm 2020. Giai đoạn từ 2021 - 2025, huy động nguồn sự nghiệp ngân sách tỉnh hàng năm; nguồn vốn từ chương trình mục tiêu; chương trình Mục tiêu Quốc gia và nguồn vốn hợp pháp khác.

3. Ngân sách cấp huyện: Các huyện, thành phố, thị xã lồng ghép cân đối, bố trí thêm ngân sách để hỗ trợ liên kết trên địa bàn do Hội đồng nhân dân cấp huyện cân đối.
	"2. Ngân sách cấp tỉnh: Hằng năm ngân sách tỉnh bố trí tối thiểu 4,8 tỷ đồng và trích 3,5 tỷ đồng từ nguồn vốn ngân sách tỉnh thực hiện CT MTQG XDNTM giai đoạn 2022-2025 để thực hiện chính sách Nghị quyết.

"3. Ngân sách cấp huyện: Hàng năm Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố, thị xã cân đối bố trí ngân sách cấp huyện đối ứng theo tỷ lệ ngân sách tỉnh 70%, ngân sách huyện 30% để thực hiện chính sách triển khai trên địa bàn quản lý đảm bảo mục tiêu đề ra.

	Phân rõ nguồn lực để HĐND tỉnh bố trí kinh phí thực hiện Nghị quyết

	CÁC NỘI DUNG BÃI BỎ
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	Đề nghị bãi bỏ điểm b Khoản 2 Điều 6
	“Riêng đối với TCVN về nông nghiệp hữu cơ được hỗ trợ 100% chi phí cấp giấy chứng nhận (lần đầu hoặc cấp lại). Mỗi năm hỗ trợ không quá 10 dự án”.
	
	Đã được quy định mới tại điểm a khoản 1 Điều 5 Nghị quyết 162/NQ-HĐND
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	Đề nghị bãi bỏ nội dung khoản 1, Điều 7
	Hỗ trợ vay vốn với lãi suất ưu đãi
	
	Để tích hợp vào chính sách hỗ trợ vay vốn với lãi suất ưu đãi cho hoạt động sản xuất nông nghiệp của tỉnh ban hành giai đoạn 2022-2025.
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